
SẢN A CC  K. PHỤ

V.HOÀNG CH.THUẬN H.HOA.BM

ÚT

MINH NGỌC

A.THƯ 5

THANH TÙNG

DANH (TT) 

TÙNG 

TRINH

VĂN

THÙY TRANG

HẢI

DÂN H.HIỆP BẢO ANH

MINH TÂM

X.TRANG 2

VIỆT (TT)

NHÀN

NHIÊN

CHÂU

LYNH

THANH

TUẤN B

PHÚC.CĐT T.HÒA YẾN OANH

TRÚC GIANG

MẬN

KIM HÀO

MINH TÂN

VIỆT (TT)

NHUNG

Q.ANH

ÁNH

MAI

TUẤN B

QUYỀN

A.DANH.PNT

K.DUNG 2

Q.HẢI

H.NHẬT

THANH HÀ 1

PHẠM HẢI

NHƯ ANH

PHƯƠNG VY

TUẤN VINH

PHƯỢNG

ANH

LY

NGÀY

THỨ HAI

16/2/15

THỨ BA

(29 Đ)

17/2/15

THỨ BA

(29 N)

17/2/15

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRÚ

THỐNG

HỒNG CẨM

TRƯỞNG 

TUA

BÁC SĨ  SẢN  PHỤ  KHOA

PSDV

K.HOA1

V.HOÀNG

THU BA

PHẠM TÀI

HƯƠNG.PNT

HỒNG HẠNH

H.NHUNG.NT

V.THÀNH

NHU

H.QUYÊN

A.THƯ2

B CHI

C.HƯNG.YQG

T.ANH.NT

PHÒNG SANH

MỸ HẠNH 2

TRÍ 1

NGUYỄN LONG

DIỆU HIỀN

K.XUYẾN

ĐÌNH VINH

MỸ NGỌC

HỒNG DƯƠNG

N.HÙNG.PNT

T.HIẾU.NT

BS Tập Sự BS.ĐH SPK

BÍCH

CHÂU

HẢI

TRANG

LÝ

NGA

PHƯƠNG

SỸ

HUYỀN

NGHĨA

HẠNH

LỊCH TRỰC BÁC SĨ TỪ NGÀY 16/2/15 ĐẾN NGÀY 22/2/15 (Tuần4)

BS.GMHS BS.SƠ 

SINH

XUÂN

M.THẢO

HÀ

TÀI

KHÔI

DŨNG

BS.SIÊU ÂM 

X.QUANG



THANH THỦY TH.NGUYỆT N.QUANG

Q.HƯƠNG

HOÀNG VÂN

VUI (TT)

LỆ

K.ANH

THANH

NGHĨA

B HƯƠNG

TƯƠI

Q.THANH P.CHI HÙNG.PNT

NGÔ TRINH

ANH THƯ 3

H.THỊNH 2

TÂM.PNT

VUI (TT)

DUNG

BÌNH

THU TRANG

THẮNG

TƯƠI

MỸ NHI Q.HIẾU TR.BÍCH 2

THANH LOAN

KIM TÂN

DANH (TT)

TÙNG

DƯƠNG

LANG

VŨ

TÚ

THẤM

NGỌC HẢI THU HÀ 2 THIÊN TRANG

LÊ DIỆP

G.ĐỨC

PHƯƠNG DUY

DANH (TT)

LỆ

HIẾU

LOAN

A.THƯ

THẤM

HÀ TRÂN HẠNH X.TRANG 1

HỒ PHƯỢNG

M.PHƯƠNG 2

VIỆT (TT)

NHUNG

NHIÊN

THẢO

LỘC

PHƯỢNG

NGHIỆP

TIẾN ĐẠT

MINH THU

P.DUNG 1

TUYẾT TRINH

ĐẶNG TRÚC

ĐỖ HIẾU

VĂN

HỒNG THƠ

YÊN LAN

QUYỄN

THẮM

THỨ TƯ

(30 N)

18/2/15

KIỀU DUNG

HỒ HOA

VÕ

OANH.BM.HS

VĂN

Y.NHI.NT

K.HOÀNG

D.TRINH.BM

BÍCH THUẦN

M.THƠ.NT

ANH

LY

THỨ TƯ

(30 Đ)

18/2/15

THỨ NĂM

(M1 Đ)

19/2/15

THỨ NĂM

(M1 N)

19/2/15

THỨ SÁU

(M2 N)

20/2/15

THIỆN MINH

NGỌC HẢI

MỸ NHI

TH.VÂN

N.ĐIỆP2

BÍCH TY

CẢNH

MỸ THANH

KIM YẾN

THANH UYÊN

P.THẢO.NT

TR.THẢO

G CHUỒN

LAN HƯƠNG

QUANG.BM

HOÀNG LAM

MỸ KHANH

M.THƠ.NT

H.THẮM

TH.HOÀNG.BM

TẤN ĐẠT

N.KHÁNH

N.LỆ.NT

D.PHƯỢNG

TỐ NHƯ

M CHÂU

MINH ĐỨC

A.KIM.NT

M.TUẤN.BM

PHƯƠNG THÚY

HỒNG LOAN

ÁI THỤY

THANH HẰNG

TUYẾT

THÚY

SÁNG

TRÌNH

CHI

TIẾN

A.THƯ 1

H.XUÂN.BM

NGỌC TRÂN

QUỐC ANH

BÉ HAI

MỸ TRANG

PHƯƠNG

M THẢO

ĐĂNG

T.THẢO

HƯƠNG 2

M.LINH

CHI

TÂM

ANH

NHẠN



T.HƯƠNG TÔ NGUYỆT ĐIỀN

MAI HẠNH

M.LINH1

LAM HÀ

VIỆT (TT)

TÂN

TRINH

HỒNG

HAI P

NGHIỆP

DIỄM TUYẾT H.TRUNG H. PHƯƠNG

QUỐC DUY

THÚY PHƯỢNG

THANH THẢO

VUI (TT)

NHÀN

K.ANH

THANH

AN

DUY

BÌNH

H.TUẤN H.TUẤN K.DUNG2

NGỌC TRANG

VY.YD

Q.BẢO

VUI (TT)

SƠN

Q ANH

NƯƠNG

M.THƯ

BÌNH

Q.THẠNH PHAN NGA THIÊN THANH

B.MAI

THANH MAI

THANH HÀ 2

ĐÀM VÂN

DANH (TT)

KIỆT

BÌNH

THỌ 

L PHƯƠNG

LÝ 

MINH

THỨ SÁU

(M2 Đ)

20/2/15

THỨ BẢY 

(M3 N)

21/2/15

THỨ BẢY 

(M3 Đ)

21/2/15

CHỦ NHẬT 

(M4 N)

22/2/15

THỌ

LỢI

MỸ Ý

M TUYẾT

THƯƠNG.BM

M.TUYỀN

THU HÀ 3

H.THỊNH 1

NGỌC DUNG

NGỌC DIỄM

H.CƯỜNG.NT

HƯNG

THANH THÚY

TẠ LINH

TRUNG HIẾU

P.DUNG 2

ANH TUẤN

NG.LAN.BM

BÙI PHƯỢNG

DIỆU NGA

TP NGA

BÌNH THÀNH

LỆ QUYÊN

T.HIẾU.NT

T.BÌNH

L.THỦY.BM

B.TUYẾT.PNT

V.HÙNG

CẨM NHUNG

H.CƯỜNG.NT

TUYẾT NGA

ĐEM

ÁI

THẢO.PNT.DT

T.XUÂN.NT

TIA

ĐẠT

QUANG

HƯƠNG

VŨ

HOA

YẾN

MAI THANH

LIÊN

TUYẾT

NGUYỆT

PHÉP

DIỄM TUYẾT

MAI THẢO

ĐÌNH HÀO

A.THƯ4

HOÀI THƯ

TRÍ 2

HOÀI NAM

M.THƠ.NT

YÊN

AN

TR.LOAN

NỚP

THÚY

QUYÊN

HÀ

T.LINH

A.XUÂN

HẠNH

TRIẾT

HƯƠNG 2

TÀI

T.LINH



KIM HIẾU V.HÒA K.CHI.PNT

MAI PHƯƠNG1

N.LỆ.NT

BÍCH HẬU

ÁNH DIỆP

DANH (TT)

DUNG

DƯƠNG

THÙY

HẢI N

MINH

CHỦ NHẬT 

(M4 Đ)

22/2/15

Ghi chú:

   1. Bs. Trưởng Tour: Hồi sức và chịu trách nhiệm chung.

   2. Bs Trực Cấp cứu: Cấp cứu - Chống độc, Khoa Phụ và Khoa Nội Soi.

   3. Bs. P. Sanh: Khoa Hậu sản H và Khoa Hậu sản M.

   4. Bs. Sản A: Sản A, Khoa Hậu sản N và các khoa còn lại.

   5. Khoa Sơ sinh: BS Nguyễn Thị Từ Anh trực tham vấn.

Q.KHOA

TH.LANBM

THỤC TRANG

PHƯƠNG ANH

HUYỀN.BM.HS

PHƯƠNG.PNT

THU NGÂN

THANH THỦY

HƯƠNG THU

H.DANH

DŨNG.YQG

ĐẠT NGUYÊN

Ngày 4 tháng 2 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TUẤN

TRANG

OANH

DIỄM

GIANG

M.LINH


